
STT MSSV ĐIỂM GHI CHÚ
1 2051010680 HUỲNH AN 5.50
2 2051010584 TRƯƠNG BẢO AN 6.50
3 2051010585 BÙI HOÀNG ANH 5.50
4 2051010681 BÙI TUẤN ANH 0.00 V
5 2051010682 ĐỖ THỊ VÂN ANH 4.50
6 2051010683 MÃ NHẤT ANH 5.50
7 2051010587 NGUYỄN NGỌC LAN ANH 7.50
8 2051010684 NGUYỄN THỊ KIM ANH 7.00
9 2051010685 TÔ ĐỨC ANH 6.50

10 2051010588 TRẦN NGỌC MINH ANH 5.50
11 2051010589 VŨ TRỌNG ANH 4.50
12 2051010686 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH 6.50
13 2051010687 LÊ LƯƠNG QUỐC BẢO 5.50
14 2051010688 NGUYỄN LÊ QUỐC BẢO 7.00
15 2051010590 PHẠM QUỐC BẢO 5.50
16 2051010689 NGUYỄN HẢI BĂNG 3.00
17 2051010591 PHẠM THỊ THÚY BÌNH 6.50
18 2051010592 LÊ NGỌC BẢO CHÂU 5.50
19 2051010690 TRẦN VĂN CHÂU 4.50
20 2051010691 TRỊNH HẢI THÙY CHÂU 5.50
21 2051010593 TRẦN BỬU CHÍ 0.00 V
22 2051010594 LẠI MINH DUY 6.50
23 2051010692 LỮ BẢO DUY 6.50
24 2051010693 DƯƠNG NGUYỄN HẢI DƯƠNG 6.50
25 2051010595 DƯƠNG THÙY DƯƠNG 6.00
26 2051010694 NGUYỄN THANH ĐẠT 7.00
27 2051010695 TÔ NGUYÊN ĐẠT 5.50
28 2051010597 ĐOÀN VIỆT ĐỨC 7.50
29 2051010696 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 6.00
30 2051010697 CAO NGỌC QUỲNH GIANG 6.50
31 2051010598 TRẦN CHÍ HƯƠNG GIANG 6.50
32 2051010504 ĐỖ THỊ NGỌC GIAO 6.50
33 2051010599 NGUYỄN DUY HÀ 6.50
34 2051010698 PHẠM THỊ THU HÀ 6.00
35 2051010600 HUỲNH NHỰT HÀO 6.50
36 2051010312 LÊ ANH HÀO 7.50
37 2051010699 NGUYỄN ĐỨC HẢI 3.00
38 2051010601 NGUYỄN HÀ CẨM HẰNG 5.00
39 2051010700 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 7.00
40 2051010701 LÊ THỊ KIM HIÊN 6.00
41 2051010702 VÕ QUỐC HIỂN 5.50
42 2051010602 LÊ VĂN HIẾU 6.00
43 2051010703 NGUYỄN VÕ CHÍ HIẾU 0.00 V
44 2051010704 TRẦN THUẬN HOA 6.00
45 2051010705 ĐẶNG LÊ HOÀNG 5.00

Họ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

BỘ MÔN VẬT LÝ Y SINH
-------------------

ĐIỂM THI GIỮA KỲ

MÔN HỌC: Vật lý y sinh [3 TC]

MÃ LỚP HỌC PHẦN: Y2020D
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46 2051010603 VŨ NGUYỄN QUÝ HÒA 6.00
47 2051010706 NGUYỄN ĐOÀN QUỐC HỘI 6.00
48 2051010412 NGUYỄN GIA HUY 7.00
49 2051010606 NGUYỄN KHANG HUY 7.50
50 2051010708 NGUYỄN NHẬT HUY 5.00
51 2051010607 NGUYỄN XUÂN HUY 5.00
52 2051010709 THÁI HUYỀN 4.00
53 2051010604 ĐỖ ĐỨC HÙNG 7.00
54 2051010707 TRẦN THANH HÙNG 6.00
55 2051010608 CHÍ QUANG HƯNG 4.50
56 2051010609 ĐẶNG NGỌC QUỲNH HƯƠNG 5.00
57 2051010711 PHÚ NỮ QUỲNH HƯƠNG 4.50
58 2051010610 BIỆN THỊ THU HƯỜNG 6.50
59 2051010712 NGÔ ĐIỀN KHA 7.50
60 2051010713 NGUYỄN DUY KHANG 6.50
61 2051010612 PHẠM DUY KHANG 6.50
62 2051010613 LÊ HOÀNG KHÁNH 6.50
63 2051010614 BÙI LÊ ĐĂNG KHOA 6.50
64 2051010714 LÊ ANH KHOA 5.00
65 2051010615 LÊ MINH KHOA 6.50
66 2051010715 PHẠM ĐĂNG KHOA 6.00
67 2051010617 VÕ AN KHƯƠNG 4.50
68 2051010424 BÙI TUẤN KIỆT 7.50
69 2051010618 HOÀNG ANH KIỆT 0.00 V
70 2051010717 NGUYỄN ANH KIỆT 5.00
71 2051010619 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 4.50
72 2051010718 HUỲNH VĂN LÂU 5.50
73 2051010720 MÃ THỊ NHẬT LINH 4.50
74 2051010721 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 7.00
75 2051010620 TRỊNH MỸ LINH 5.50
76 2051010722 LÊ HỮU LỘC 5.00
77 2051010427 PHAN THANH LỘC 6.50
78 2051010723 PHẠM HOÀNG LỘC 6.50
79 2051010621 THÁI NGUYỄN QUỲNH LY 7.00
80 2051010622 VÕ LÊ NHẬT MAI 4.50
81 2051010623 LÂM HOÀNG MẠNH 6.50
82 2051010724 NGUYỄN TUỆ MẪN 6.50
83 2051010725 NGUYỄN PHƯƠNG MINH 5.50
84 2051010624 TRƯƠNG HOÀNG MINH 5.00
85 2051010625 DƯƠNG QUÝ MY 5.50
86 2051010726 NGUYỄN THỊ HOÀI MY 6.50
87 2051010727 LÊ ĐÌNH NHẬT NAM 3.50
88 2051010627 VÕ HOÀNG NAM 0.00 V
89 2051010728 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 5.50
90 2051010629 VÕ NGUYỄN THUỶ NGÂN 6.50
91 2051010729 THIỀM MINH NGOAN 7.50
92 2051010630 LÊ NGUYỄN MỸ NGỌC 7.00
93 2051010730 NGUYỄN PHAN NHƯ NGỌC 6.00
94 2051010631 PHÙNG LÊ MINH NGỌC 5.50
95 2051010731 TRẦN HỮU NGỌC 5.00
96 2051010632 CỔ TẤN MINH NGUYÊN 7.00
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97 2051010732 VƯU LÊ NHƯ NGUYÊN 4.50
98 2051010733 HOÀNG BÁT NHÃ 5.00
99 2051010633 NGUYỄN CAO NHÂN 6.00

100 2051010734 TRẦN GIA MINH NHÂN 4.50
101 2051010634 CÁT HUY NHẬT 7.00
102 2051010735 ĐINH PHƯƠNG NHI 5.00
103 2051010635 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI 5.00
104 2051010053 TẠ HOÀNG YẾN NHI 5.00
105 2051010636 NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG 6.50
106 2051010736 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 6.50
107 2051010637 LÝ THỊ HOÀNG OANH 5.50
108 2051010737 TRƯƠNG TẤN PHÁT 7.50
109 2051010638 BÙI NHỰT PHI 8.00
110 2051010738 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG PHÚ 3.50
111 2051010639 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 3.50
112 2051010739 PHAN VĂN THIÊN PHÚC 7.50
113 2051010446 TRẦN HOÀNG PHÚC 6.50
114 2051010640 VÕ HỮU PHÚC 6.00
115 2051010642 TRẦN NGỌC PHƯƠNG 4.50
116 2051010741 TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG 4.50
117 2051010742 NGUYỄN HẢI ĐĂNG QUANG 6.50
118 2051010354 ĐỖ MINH QUÂN 5.00
119 2051010743 LÊ VĂN QUÂN 7.00
120 2051010162 PHẠM MINH QUÂN 5.50
121 2051010643 TRẦN QUỐC MINH QUÂN 7.00
122 2051010644 LÝ PHƯỚC THỤC QUYÊN 7.50
123 2051010744 HỒ CẨM QUỲNH 6.00
124 2051010745 PHẠM NGỌC SANG 6.50
125 2051010645 PHẠM VĂN SƠN 5.50
126 2051010646 NGUYỄN HÀ MAI SƯƠNG 6.50
127 2051010746 HUỲNH TẤN SỸ 6.00
128 2051010747 NGUYỄN BÍCH TÂM 4.50
129 2051010068 DƯƠNG NGỌC THÀNH 4.50
130 2051010749 ĐÀO SINH THÀNH 6.00
131 2051010651 BÙI THANH THẢO 4.50
132 2051010069 ĐÀO QUỐC THẢO 6.00
133 2051010750 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 4.50
134 2051010653 PHẠM THỊ THẢO 4.50
135 2051010751 TRẦN THỊ THANH THẢO 5.50
136 2051010648 BÙI DUY THÁI 5.50
137 2051010650 TRẦN XUÂN THẠNH 7.50
138 2051010752 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 5.50
139 2051010753 NGUYỄN THÀNH THẮNG 6.50
140 2051010654 PHẠM TRẦN MINH THI 7.50
141 2051010655 PHAN LÊ THANH THIÊN 6.00
142 2051010754 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 5.50
143 2051010656 PHẠM TẤN THỊNH 6.50
144 2051010755 TRẦN KHÁNH THOẠI 4.50
145 2051010756 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 5.50
146 2051010757 BÙI TRẦN THIÊN THƯ 6.00
147 2051010657 HUỲNH ANH THƯ 6.00



STT MSSV ĐIỂM GHI CHÚHọ và tên

MÃ LỚP HỌC PHẦN: Y2020D

148 2051010658 NGUYỄN VÕ DIỄM THƯ 5.00
149 2051010659 NGUYỄN VŨ HOÀI THƯƠNG 5.50
150 2051010758 HUỲNH NGỌC ANH TIÊN 7.50
151 2051010759 ĐINH CÔNG MINH TIẾN 6.50
152 2051010661 ĐINH VĂN TIẾN 5.50
153 2051010662 NGÔ MINH TOÀN 6.50
154 2051010760 NGUYỄN TRƯỜNG TOÀN 7.00
155 2051010663 NGUYỄN KIỀU ĐOAN TRANG 4.50
156 2051010761 NGUYỄN LÊ ĐOAN TRANG 6.50
157 2051010762 PHẠM THÁI PHƯƠNG TRANG 7.00
158 2051010664 HUỲNH MAI TRÂM 6.00
159 2051010665 NGUYỄN THÁI BẢO TRÂM 7.00
160 2051010763 PHAN BẢO TRÂN 6.50
161 2051010666 TRẦN HUYỀN TRÂN 6.00
162 2051010764 PHẠM HUỲNH MINH TRIẾT 7.50
163 2051010668 TRẦN MINH TRIẾT 6.50
164 2051010475 NGUYỄN DIỆP YẾN TRINH 5.50
165 2051010765 NGUYỄN NGỌC TRINH TRINH 3.50
166 2051010669 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH 6.50
167 2051010667 NGUYỄN HỮU MINH TRÍ 7.50
168 2051010671 VÕ KHẮC TRƯỜNG 7.50
169 2051010670 NGUYỄN TRUNG TRỰC 4.50
170 2051010284 NGUYỄN LONG ANH TUẤN 7.00
171 2051010768 VÕ SƠN TUYỀN 6.50
172 2051010673 HOÀNG ANH TÙNG 4.50
173 2051010672 LÊ MỸ TÚ 5.00
174 2051010674 LẠI THỊ MINH TƯỜNG 4.00
175 2051010769 NGUYỄN PHÁT TƯỜNG 6.50
176 2051010770 NGUYỄN HỮU TÚ UYÊN 6.50
177 2051010675 NGUYỄN NGỌC THÁI UYÊN 5.50
178 2051010771 NGUYỄN KỲ VÂN 6.50
179 2051010772 ĐỖ THỊ NHƯ VIÊN 6.50
180 2051010676 LƯƠNG TRIỆU VINH 5.50
181 2051010773 NGUYỄN PHÚC VINH 4.50
182 2051010774 TRẦN QUÝ VƯƠNG 6.50
183 2051010678 NGUYỄN BẢO VY 6.50
184 2051010775 NGUYỄN NGỌC UYỂN VY 6.00
185 2051010776 TRƯƠNG NHẬT VY 6.50
186 2051010679 ĐỖ NGUYỄN NGỌC XUÂN 6.00


